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Phần I.  TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2020
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Tình hình dịch bệnh
a) Dịch tai xanh ở lợn và cúm gia cầm:  không xảy ra.

b) Dịch Lở mồm long móng: 
Từ ngày 31/01/2020 đến ngày 01/7/2020, dịch bệnh LMLM xảy ra trên đàn trâu bò tại 06 xã của 03 huyện Cam Lộ (03 xã), Gio Linh (02 xã) và Đakrông (01 xã) với tổng số 142 con trâu bò mắc bệnh (32 trâu, 110 bò).

c) Dịch tả lợn Châu Phi: 
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/7/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 155 hộ, 77 thôn, 43 xã của huyện 06 huyện (Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và TX Quảng Trị) với tổng số 818 con mắc bệnh phải tiêu hủy (158 nái, 467 lợn thịt và 193 lợn con theo mẹ); tổng trọng lượng tiêu hủy 37.120 kg (nái: 24.805 kg, thịt: 11.729 kg, lợn con theo mẹ: 586 kg). 
d) Các dịch bệnh khác:
Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố đến ngày 30/7/2020 có 120 con trâu, bò mắc bệnh Tụ huyết trùng (chết 19 con), 150 con lợn mắc bệnh Tụ huyết trùng (chết 05 con), 163 con lợn mắc bệnh Phó thương hàn (chết 05 con), 193 con lợn mắc bệnh sưng phù đầu (chết 75 con), 646 con lợn mắc bệnh tiêu chảy (chết 6 con), 15 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn (chết 10).
2. Nguyên nhân 
a) Đối với dịch LMLM:

- Các ổ dịch trên đều do vi rút LMLM type O gây ra (trừ ổ dịch tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông không lấy được mẫu). 
- Qua điều tra dịch tễ và triệu chứng bệnh tích, số trâu, bò mắc bệnh tại các xã Linh Hải, huyện Gio Linh và xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đều được mua từ nơi khác về, con giống không có nguồn gốc rõ ràng, phát bệnh và làm lây bệnh cho trâu bò tại địa phương.
- Hầu hết các ổ dịch xảy ra trong năm 2020 là ổ dịch cũ, số trâu bò phát bệnh không được tiêm phòng vắc xin LMLM vụ Thu 2019; khi trâu bò mắc bệnh, người dân không báo cáo dịch mà tự ý chữa trị và không nhốt tại chỗ mà chăn thả làm lây lan dịch bệnh.

b) Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Bệnh xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đến nay vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh. 
c) Đối với các loại dịch bệnh khác:

Bệnh rải rác xảy ra ở những gia súc, gia cầm không được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo khuyến cáo của cơ quan thú y.
II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH
Năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên thế giới và trong nước vẫn có nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khó kiểm soát do chưa có vắc xin phòng bệnh. Cùng với đó, các địa phương triển khai các đề án hỗ trợ xây dựng các cơ sở chăn nuôi nhằm phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm bù đắp thiếu hụt thực phẩm do ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, tự phát còn chiếm tỷ lệ cao, thời tiết diễn biến phức tạp, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc, gia cầm cao.

Phần II. 
KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 
GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2021
Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thú y; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16/7/2020 về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Trị năm 2021”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện các quy định của Pháp luật về Thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm ngăn chặn một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật tái phát hoặc lây lan từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh.
- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý, giám sát chặt dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ gia đình; phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế, xử lý kịp thời, triệt để các dịch bệnh nguy hiểm phát sinh ở động vật trong diện hẹp; đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm có kiểm soát, đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh và từng bước giảm chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ; đồng thời nâng cao chất lượng con giống, duy trì, bảo tồn và phát triển các giống bản địa hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị; huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và UBND tỉnh; thực hiện phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ có kiểm soát. 
- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ; phải sử dụng các biện pháp phòng là chính, trong đó tiêm phòng vắc xin và công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng là biện pháp chủ yếu và then chốt; khi có dịch xảy ra phải dập tắt kịp thời, hạn chế lây lan, thiệt hại cho người chăn nuôi.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh tại các  Quyết định: Số 2243/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021; Số 1032/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025; Số 3158/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền, tập huấn
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y; cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin kịp thời chính xác về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật; những ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sức khỏe, tính mạng của con người; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình hoạt động về phòng, chống dịch; phê bình các tổ chức, cá nhân, địa phương còn chủ quan trong thực hiện phòng, chống dịch.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền chuyên sâu, trọng điểm về công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người; các chế độ chính sách trong lĩnh vực giết mổ; các quy định đối với người sản xuất, kinh doanh về hoạt động giết mổ và định hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu dùng chuyển sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát về chất lượng.

- Duy trì và cung cấp tin bài cho chuyên mục chăn nuôi, thú y trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bản tin về nông nghiệp và nông thôn, sản xuất và thị trường... để hướng dẫn về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh.

- Xây dựng phóng sự, in ấn tờ rơi, tài liệu, tập huấn... tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt tuyên truyền, tập huấn về biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để khôi phục sản xuất sau dịch bệnh và giải pháp quản lý chó nuôi theo các Kế hoạch giai đoạn đã được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y về giám sát, xác minh dịch bệnh, triển khai kế hoạch phòng chống dịch; bồi dưỡng kiến thức thú y cho cán bộ làm công tác thú y tại các xã, phường, thị trấn.

2. Phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm
- Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời gian: Tổ chức 02 đợt tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi (Đợt 1: tháng 3-4/2021 và Đợt 2: tháng 8-9/2021). Hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh chưa được tiêm phòng hoặc đã hết thời hạn miễn dịch.

- Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhà sản xuất.

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn; đối với bệnh Dại chó, mèo phải tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn. Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt trên 70%.

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn vật nuôi ngoài Kế hoạch và đối tượng được hỗ trợ vắc xin của tỉnh. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy định của pháp luật.
3. Giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng
- Điện thoại tiếp nhận thông tin (số điện thoại 02333.569.895) về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố hệ thống giám sát, khai báo và thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm ở mỗi cấp, đảm bảo giám sát dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Công khai các địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh ở cấp xã, huyện để người dân biết, chủ động cung cấp thông tin; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chủ động lấy mẫu giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt phải phân tích chuyên sâu để phát hiện sự biến chủng của mầm bệnh giúp định hướng sử dụng vắc xin cho phù hợp, hiệu quả... Khi có động vật ốm, chết, có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Thực hiện biện pháp khẩn cấp chống dịch khi xác định là bệnh dịch nguy hiểm. Đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây lan ra diện rộng.

- Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để đánh giá hiệu quả bảo hộ của vắc xin đã tiêm phòng và chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo Kế hoạch và chỉ đạo của Cục Thú y.
4. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng như: tiêm phòng bao vây, khử trùng, tiêu độc khu vực có dịch, kiểm soát vận chuyển động vật cảm nhiễm và các sản phẩm của chúng ra, vào ổ dịch, xử lý động vật mẫn cảm trong ổ dịch...

- Điều tra nguồn gốc phát sinh đối với các ổ dịch nhằm dự báo chiều hướng phát triển, lây lan để chủ động khoanh vùng khống chế.

- Khi nghi ngờ có ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm phải thực hiện lấy mẫu gửi cơ quan xét nghiệm có thẩm quyền để xác định nguyên nhân gây bệnh, sự biến chủng, độc lực và tính chất khác của mầm bệnh giúp dự thính, dự báo và xử lý ổ dịch có hiệu quả.

5. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
- Thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc theo quy định tại Phụ lục 8 (hướng dẫn chung về vệ sinh, khử trùng tiêu độc) của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Khu vực phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng: Cơ sở, chuồng trại chăn nuôi; điểm giết mổ, điểm chợ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống, nơi chăn thả, nuôi cách ly động vật; cơ sở ấp, nở gia cầm, thủy cầm; khu vực biên giới (cửa khẩu, lối mở), dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển...

- Thời gian thực hiện:

+ Vệ sinh tiêu độc, khử trùng định kỳ: Trong năm tổ chức ít nhất 02 đợt với hình thức tổ chức “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường để phòng, chống dịch bệnh” vào tháng 02 - 03 và tháng 10 - 11 hoặc theo các đợt phát động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường xuyên: Hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, chợ kinh doanh thực phẩm tươi sống, điểm giết mổ, cơ sở ấp, nở gia cầm, thủy cầm ít nhất mỗi tháng phải được phun tiêu độc, khử trùng 01 lần.

- Nhu cầu thuốc sát trùng: 5.000 lít/đợt x 2 đợt = 10.000 lít.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn quản lý.

6. Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng quy định của Luật Thú y ngày 16/6/2015, Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản liên quan về công tác quy hoạch, giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.
7. Quản lý công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y  
Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật. Kiểm dịch chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

8. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh
- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai thí điểm xây dựng một số xã chăn nuôi trọng điểm thành cơ sở an toàn dịch bệnh.

9. Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thú y 
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra quản lý sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và kiểm tra, đánh giá các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm và hành nghề thú y theo phân công, phân cấp để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Thành lập các đoàn thanh, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, thuốc thú y trên địa bàn tỉnh.

10. Công tác chống dịch bệnh (nếu xảy ra)
Khi phát hiện ổ dịch bệnh nguy hiểm xảy ra phải kịp thời bao vây, khống chế, dập tắt ổ dịch ngay trong diện hẹp theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chỉ đạo của UBND tỉnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y cử cán bộ kiểm tra, xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, làm cơ sở để chẩn đoán, công bố dịch bệnh theo quy định, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

10.1. Trường hợp chưa công bố dịch

Căn cứ các quy định về công bố dịch, diễn biến tình hình thực tế tại ổ dịch, các ổ dịch nhỏ lẻ chưa có dấu hiệu lây lan, nguy cơ thấp chưa đến mức phải công bố dịch: 

- Xử lý ca bệnh, ổ dịch đối với từng loại bệnh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật như trường hợp công bố dịch và theo hướng dẫn của Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Tăng cường, mở rộng diện giám sát.

10.2. Trường hợp công bố dịch
a) Tại vùng chưa có dịch

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch đã triển khai ở cấp độ cao.

- Thành lập chốt chặn ở các địa điểm phù hợp để kiểm tra ngăn chặn vận chuyển gia súc, gia cầm vào địa bàn.

b) Tại vùng dịch

(i) Công bố dịch: Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Thú y; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp: Thực hiện theo Điều 2 của Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp:
+ Khi dịch bệnh động vật được công bố theo quy định tại Điều 26 của Luật Thú y, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm thành lập và tổ chức, hoạt động của BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

+ BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

(ii). Xử lý ổ dịch
+ Đối với ổ dịch Cúm gia cầm: Tổ chức tiêu huỷ bắt buộc gia cầm, sản phẩm gia cầm trong ổ dịch ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1, A/H5N6, các thể độc lực cao... theo quy định tại Phụ lục 06 và Phụ lục 09 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.

+ Đối với ổ dịch LMLM gia súc: Thực hiện tiêu hủy hoặc nuôi cách ly, điều trị, chăm sóc theo dõi…theo quy định tại Phụ lục 06 và Phụ lục 10 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; Hướng dẫn số 752/TY-DT ngày 16/6/2006 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện quy định phòng, chống bệnh LMLM cho gia súc.
+  Đối với ổ dịch Tai xanh ở lợn: Tiêu hủy ngay lợn chết do bệnh theo quy định tại Phụ lục 06 và Phụ lục 11 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;

+  Đối với ổ dịch bệnh Dịch tả lợn: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 06 và Phụ lục 13 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;

+  Đối với ổ dịch bệnh Dại chó: Thực hiện theo Phụ lục 15 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.

+ Đối với ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Thực hiện theo Quyết định số  972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025” và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
(iii)- Vệ sinh tiêu độc ổ dịch: 
Khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi của hộ có động vật bị mắc bệnh và khu vực xung quanh (thôn, xóm, xã, phường) theo quy định tại Phụ lục 08 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và hướng dẫn của cơ quan  thú y.

(iv)- Lập các chốt kiểm soát tạm thời

+ Lập các chốt kiểm soát tạm thời để kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật mẫn cảm tại các đầu mối giao thông ra, vào ổ dịch. 

+ Tùy thuộc vào phạm vi và mức độ ổ dịch, cơ quan chuyên môn thú y đề nghị lập chốt ở các cấp khác nhau.

(v)- Tiêm phòng bao vây ổ dịch

+ Đối với ổ dịch cúm gia cầm: Tiêm phòng cho toàn bộ gia cầm (gà, vịt, ngan) tại vùng dịch và vùng nguy cơ cao theo quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.

+ Đối với ổ dịch LMLM gia súc

· Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho gia súc ở vùng dịch và vùng nguy cơ cao, tiêm từ ngoài vào trong. Không tiêm cho gia súc đã khỏi triệu chứng lâm sàng (trong trường hợp không tiêu huỷ). 
· Huy động lực lượng tiêm phòng và hỗ trợ tiêm phòng; người trực tiếp tham gia tiêm phòng phải là nhân viên thú y hoặc người đã qua tập huấn chuyên môn về thú y.
· Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hướng dẫn, quản lý và giám sát việc tiêm phòng.

+ Đối với ổ dịch khác: Thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của Cục Thú y.

III. KINH PHÍ

Khái toán kinh phí phần Ngân sách tỉnh cấp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2021 thông qua Chương trình hoạt động sự nghiệp chăn nuôi và thú y hàng năm:
	TT
	Nội dung
	Kinh phí (đồng)

	1
	Kinh phí chống dịch (cúm gia cầm, LMLM, DTLCP, tai xanh…) quy mô nhỏ
	151.000.000

	2
	Chương trình phòng, chống  bệnh LMLM
	903.170.000

	3
	Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
	601.688.000

	4
	Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ (Hoạt động sự nghiệp thú y)
	130.995.000

	5
	Phòng, chống bệnh Dại chó (Theo QĐ 2243/QĐ-UBND ngày 17/8/2017)
	96.195.000

	6
	Hóa chất tiêu độc (Hoạt động sự nghiệp thú y)
	1.670.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	3.553.048.000


(Có dự toán chi tiết kèm theo)

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ

Cơ chế và chính sách hỗ trợ tài chính được thực hiện theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 719/2008/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Thông tư số 80/2008/TT-BTC, ngày 18/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các quy định hiện hành khác.

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo các nội dung 

- Khi có dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh, Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở diện rộng, căn cứ vào đề xuất và tình hình thực tế của địa phương hỗ trợ vắc xin, hóa chất từ nguồn Dự trữ quốc gia theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 22 của Luật Thú y và Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

- Mua vắc xin LMLM để tiêm phòng đối với đàn trâu bò giống của nhà nước, đàn trâu bò của các hộ gia đình, cá nhân trong vùng khống chế thuộc diện tiêm phòng bắt buộc.

- Kinh phí thực hiện các chương trình giám sát cúm gia cầm, LMLM theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Ngân sách địa phương cho các nội dung 

- Ngân sách địa phương bao gồm: ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn.

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của tuyến địa phương, bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn kỹ thuật, in ấn tài liệu; kiểm tra chỉ đạo và bồi dưỡng cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh… ở cấp nào thì do ngân sách cấp đó chi trả. Nếu vượt quá nguồn ngân sách dự phòng, báo cáo lên cấp trên hỗ trợ.

- Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh, sự cố trong và sau khi tiêm phòng thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh.

Những đàn gia súc, gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng, nếu không kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi và Điều 4 của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và không chấp hành tiêm phòng và các quy định phòng chống để xảy ra dịch buộc phải tiêu huỷ chủ chăn nuôi sẽ không được hỗ trợ, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. 

2.1. Ngân sách tỉnh 

- Trường hợp xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ, căn cứ diễn biến tình hình thực tế tại ổ dịch, chưa có dấu hiệu lây lan, nguy cơ thấp chưa đến mức phải công bố dịch, ngân sách tỉnh cấp qua chương trình hoạt động sự nghiệp chăn nuôi và thú y hàng năm (bao gồm: công tác giám sát, xét nghiệm bệnh phẩm, công chống dịch, hoá chất phòng chống dịch, chi phí xăng xe và một số vật tư khác phục vụ chống dịch....) theo dự toán được Sở Tài chính đồng ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Mua vắc xin để tiêm phòng: 

+ 70% kinh phí mua vắc xin LMLM để tiêm phòng đối với đàn trâu bò giống của nhà nước, đàn trâu bò của các hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương thuộc diện tiêm phòng bắt buộc. 

+ Vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng định kỳ 2 lần/năm. 

+ Vắc xin tai xanh tiêm phòng khi có dịch tai xanh ở lợn xảy ra.

+ Vắc xin dại chó hỗ trợ tiêm phòng đối với các xã đồng bào dân tộc miền núi.

- Thực hiện chương trình giám sát cúm gia cầm, LMLM tại địa phương, bao gồm: Xét nghiệm bệnh xác định nguyên nhân dịch; giám sát huyết thanh sau tiêm phòng.

-  Hoá chất phục vụ công tác tiêu độc khử trùng.

- Hỗ trợ tiêm phòng bao vây; hỗ trợ gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh phải tiêu huỷ theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính.

- Kinh phí kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

2.2. Ngân sách huyện, thành phố, thị xã

- 30% kinh phí mua vắc xin LMLM để tiêm phòng đối với đàn trâu bò giống của nhà nước, đàn trâu bò của các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuộc diện tiêm phòng bắt buộc. 

- Chi trả tiền công tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò vùng khống chế và vùng đệm. Mức chi công tiêm phòng cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

- Kinh phí kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

- Kinh phí chỉ đạo tiêm phòng; họp sơ kết, tổng kết và các chi phí khác. 

2.3. Ngân sách xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương chi trả kinh phí cho các hoạt động trên địa bàn:

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật.

- Kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật của địa phương ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, thành phố, thị xã.

3. Kinh phí do tổ chức, cá nhân đảm bảo

Chủ nuôi gia súc, gia cầm phải có trách nhiệm chi trả tiền mua vắc xin tiêm phòng các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng (ngoài các loại vắc xin đã được hỗ trợ); tiền công tiêm phòng theo Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật (trừ tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM); kinh phí bắt giữ, cầm cột gia súc, gia cầm để tiêm phòng (nếu chủ gia súc, gia cầm không bắt giữ được).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật được thành lập theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp.

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả, đảm bảo khống chế, dập dịch không để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã chuyển giao kỹ thuật, công nghệ khoa học mới trong chăn nuôi, xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi an toàn và xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương giám sát và phòng chống các bệnh động vật lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phối hợp phòng chống bệnh truyền lây từ động vật sang người.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; chuẩn bị đủ và cung ứng kịp thời vật tư, vắc xin, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

+ Lấy mẫu kiểm tra, giám sát sau tiêm phòng xác định tỷ lệ bảo hộ của vắc xin sau tiêm phòng; phát hiện kịp thời sự lưu hành, biến chủng của các mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

+ Giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan ra diện rộng, đặc biệt đối với các bệnh truyền lây từ động vật sang người. Thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định.

+ Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh động vật và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật văn bản hướng dẫn về công tác chăn nuôi, thú y cho đội ngũ thú y cơ sở biết và tổ chức thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã
- Căn cứ Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch của địa phương; chủ động kinh phí phục vụ phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, hóa chất chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm có hiệu quả, đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện quản lý chặt đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; đẩy mạnh việc triển khai quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan; thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác để phòng bệnh theo quy định tại phụ lục 07 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Thông tin trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi tự giác, tích cực tham gia việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng do chủ quan, lơ là, thiếu sự phối hợp trong công tác phòng chống dịch và chậm tiến độ trong việc triển khai thực hiện quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý.

4. Sở Tài Chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán chi sự nghiệp kinh tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh.

b) Khi có dịch bệnh xảy ra, căn cứ vào khả năng ngân sách, các quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự toán trình UBND tỉnh trích dự phòng ngân sách tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

c) Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.
d) Tham mưu cấp bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thiếu hụt do xử lý dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

5. Sở Y tế

a) Chỉ đạo toàn bộ các hoạt động về phối hợp giữa ngành y tế và nông nghiệp trong phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người đối với các đơn vị trong ngành y tế.  

b) Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, triển khai các hoạt động phòng chống bệnh cúm A/H5N1 và các chủng vi rút cúm khác trên người, bệnh Dại ở người: 

- Tăng cường thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh truyền lây từ động vật sang người. 

- Nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ y tế thực hiện công tác phòng chống bệnh cúm A/H5N1, bệnh Dại…: giám sát, chẩn đoán xét nghiệm, chăm sóc, điều trị dự phòng cho người bị động vật nghi Dại cắn và đáp ứng xử lý ổ dịch trên người.

- Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin Dại và huyết thanh kháng dại chất lượng cao.

- Tổ chức điểm tiêm phù hợp, thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dại theo quy định, theo dõi quản lý người bị phơi nhiễm và người đến tiêm vắc xin Dại, giám sát ca bệnh Dại trên người trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chỉ đạo hệ thống cán bộ y tế phối hợp với cơ quan thú y cùng cấp trong việc giám sát, theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với gia súc, gia cầm bệnh (bệnh Cúm gia cầm, bệnh Dại chó, bệnh Liên cầu khuẩn …).

6. Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

7. Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Công Thương, Cục Quản lý thị trường 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt cửa khẩu, dọc biên giới, các tuyến quốc lộ, ga tàu, bến xe, các chợ, … việc mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về kiểm dịch thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lưu thông vận chuyển, buôn bán giết mổ và tiêu thụ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; phổ biến về công tác phòng, chống dịch; dấu hiệu nhận biết mắc bệnh và các biện pháp phòng chống hiệu quả. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế các trường hợp gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời; 

b) Hướng dẫn Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh; Tăng thời lượng, dung lượng tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

9. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh; tăng thời lượng phát sóng, mở thêm chuyện mục mới để đưa những nội dung liên quan đến Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh đến từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể như: mở rộng chuyên trang, chuyên mục, phỏng vấn, tăng cường sản xuất các phóng sự... Tăng cường phổ biến những mô hình, tập thể, cá nhân, thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND các cấp và kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến.

b) Đưa tin kịp thời, đúng mức diễn biến về nguy cơ dịch bệnh để nâng cao cảnh giác; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nhưng đồng thời tránh làm hoang mang ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, xã hội.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh để biết và thực hiện. Kịp thời đề xuất UBND các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố điển hình, tích cực tham gia, thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021 của UBND tỉnh.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung) xem xét, chỉ đạo./.

KHÁI TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CẤP CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2021
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)
	
	
	

	KINH PHÍ CHỐNG DỊCH (CGC, LMLM, tai xanh, DTLCP quy mô nhỏ)
	
	
	
	151.000.000
	
	
	

	Xăng xe
	 
	 
	 
	30.000.000
	
	
	

	Dịch động vật trên cạn: 10.000km  x15 lít/100km
	Lít
	1.500
	20.000
	30.000.000
	
	
	

	Hóa chất vật tư chống dịch
	 
	 
	 
	21.850.000
	 
	 
	 

	Khẩu trang
	hộp
	5
	450.000
	2.250.000
	 
	 
	 

	Găng tay
	hộp
	5,0
	200.000
	1.000.000
	 
	 
	 

	Bộ bảo hộ phòng chống cúm gia cầm
	bộ
	50
	120.000
	6.000.000
	 
	 
	 

	Cồn sát trùng
	lit
	10,0
	100.000
	1.000.000
	 
	 
	 

	Kim lấy máu
	Cái
	300
	1.500
	450.000
	 
	 
	 

	Ống chống đông máu
	ống
	300
	1.500
	450.000
	 
	 
	 

	Lưỡi dao mổ
	cái
	200
	2.000
	400.000
	
	 
	 

	Phích lạnh bảo quản mẫu
	Cái
	100
	100.000
	10.000.000
	
	 
	 

	Chai nhựa đựng Xanh Methylen
	Cái
	300
	1.000
	300.000
	
	 
	 

	Xét nghiệm LMLM, CGC, Tai xanh DTLCP
	 
	 
	 
	84.150.000
	
	 
	 

	Cúm gia cầm
	Mẫu
	15
	1.848.000
	27.720.000
	
	 
	 

	Tai xanh 
	Mẫu
	10
	924.000
	9.240.000
	
	 
	 

	LMLM
	Mẫu
	20
	924.000
	18.480.000
	
	 
	 

	Dich tả lợn Châu Phi
	Mẫu
	55
	522.000
	28.710.000
	
	 
	 

	Phí gửi mẫu
	Lần
	100
	300.000
	8.762.000
	
	 
	 

	Công chống dịch
	 
	 
	 
	15.000.000
	
	 
	 

	PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC
	 
	 
	 
	1.289.270.000
	
	 
	 

	Vắc xin tiêm phòng
	 
	65.000
	19.800
	1.287.000.000
	
	 
	78971

	+ Ngân sách tỉnh
	liều
	45.500
	19.800
	900.900.000
	
	 
	 

	+ Ngân sách huyện
	liều
	19.500
	19.800
	386.100.000
	
	 
	 

	Pho tô biểu mẫu
	Tờ
	9.700
	200
	1.940.000
	
	 
	 

	Phí đăng báo đấu thầu
	lần
	2
	165.000
	330.000
	
	 
	 

	PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM
	 
	 
	 
	601.688.000
	
	 
	 

	Vắc xin tiêm phòng
	liều
	1.000.000
	450
	450.000.000
	
	 
	 

	Dụng cụ tiêm phòng
	đợt
	2
	27.430.000
	54.860.000
	
	 
	 

	Giám sát sau tiêm phòng
	đợt
	1
	82.140.000
	82.140.000
	
	 
	 

	Pho tô biểu mẫu
	tờ
	5.790
	200
	1.158.000
	
	 
	 

	Xăng xe đi lấy mẫu giám sát, cung ứng vắc xin
	lít
	600
	22.000
	13.200.000
	
	 
	 

	Phí đăng báo đấu thầu
	lần
	2
	165.000
	330.000
	
	 
	 

	HÓA CHẤT TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG
	 
	 
	 
	1.670.000.000
	
	 
	 

	Han Iodine
	lít
	5.000
	167.000
	835.000.000
	
	 
	 

	Ben Kocid
	lít
	5.000
	167.000
	835.000.000
	
	 
	 

	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
	 
	 
	 
	130.995.000
	
	 
	 

	Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn (3 ngày/lớp)
	lớp
	9
	14.555.000
	130.995.000
	
	 
	 

	CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VÀ CHỐNG BỆNH DẠI CHÓ
	 
	 
	 
	96.195.000
	
	 
	 

	Vác xin dại chó
	Liều
	7.000
	11.790
	82.530.000
	
	 
	 

	Phí đăng báo đấu thầu
	lần
	1
	165.000
	165.000
	
	 
	 

	Tuyên truyền lưu động
	huyện
	9
	1.500.000
	13.500.000
	
	 
	 

	CỘNG
	 
	 
	 
	3.939.148.000
	
	 
	 

	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	3.939.148.000
	
	 
	 

	- Ngân sách cấp tỉnh
	 
	 
	 
	3.553.048.000
	
	 
	 

	   - Ngân sách cấp huyện
	 
	 
	 
	386.100.000
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